
Ghi chú
Đơn vị tính Số liệu

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

1.1. Kế hoạch CCHC Kế hoạch 01
1.1.1. Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 45
1.1.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 40
1.1.3. Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành Văn bản 20
1.2. Kiểm tra CCHC Đơn vị 12
1.1.1. Số phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị 06
1.1.2. Số UBND cấp xã đã kiểm tra (Sử dụng cho UBND cấp huyện) UBND xã 06
1.1.3. Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề 03
1.1.4. Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề 03
1.3. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao

1.3.1. Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 27
1.3.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 26
1.3.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 0

2. Cải cách thể chế

2.1. Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành  Văn bản 01
2.2. Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyển Văn bản 0
2.3. Số VBQPPL đã rà soát  Văn bản 0
2.4. Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát  Văn bản 0
2.5. Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0

3. Cải cách thủ tục hành chính

3.1. Thống kê TTHC

3.1.1. Số TTHC công bố mới Thủ tục

3.1.2. Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục

3.1.3. Tổng số TTHC đang có hiệu lực Thủ tục 452
Số TTHC cấp huyện: Thủ tục 297
Số TTHC cấp xã: Thủ tục 155

3.2. Vận hành Cổng dịch vụ công

3.2.1. Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia Thủ tục 300
3.2.2. Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia Thủ tục

Chỉ tiêu thống kê
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Kết quả thống kê
STT

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
Phụ lục 1-CCHC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO

Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày: 14/12/2021



3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

3.3.1. Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục

3.3.2. Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục

3.3.3. Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ % 100%
3.3.4. Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa %

3.4. Kết quả giải quyết TTHC

3.4.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn %

3.4.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn % 99,1
3.4.3. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn % 99,5
3.5. Vận hành Cổng dịch vụ công

3.5.1. Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC Thủ tục 425
3.5.2. Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Thủ tục 59
3.5.3. Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Thủ tục 0

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

4.1.1. Số phòng, ban chuyên môn Cơ quan, đơn vị 13
4.1.2. Số đơn vị trực thuộc (UBND cấp xã- đối với cấp huyện) Cơ quan, đơn vị 19
4.1.3. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập Cơ quan, đơn vị 68

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 % 10

4.2. Số liệu về biên chế công chức

4.2.1. Tổng số biên chế được giao trong năm Người 97
4.2.2. Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 82

4.2.3. Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước Người 2 HĐ NĐ 68

4.2.4. Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0
4.2.5. Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 % 11

4.3. Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập

4.3.1. Tổng số người làm việc được giao Người 1994
4.3.2. Tổng số người làm việc có mặt Người 1842
4.3.3. Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 35
4.3.4. Tỷ lệ %  đã tinh giản so với năm 2015 % 10,17

5. Cải cách chế độ công vụ

5.1. Vị trí việc làm của công chức, viên chức

5.1.1. Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định Cơ quan, đơn vị 13
5.1.2. Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định Cơ quan, đơn vị 68

5.1.3. Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra Cơ quan, đơn vị
0

5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 69
5.2.1. Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 0



5.2.2. Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 4
5.2.3. Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên. Người 0
5.2.4. Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Người 65
5.2.5. Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0
5.3. Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo

5.3.1. Số lãnh đạo cấp sở, ngành được bổ nhiệm mới Người

5.3.2. Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành được bổ nhiệm mới Người

5.3.3. Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới Người 5
5.4. Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền).

5.4.1. Số lãnh đạo cấp tỉnh bị kỷ luật. Người

5.4.2. Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người

5.4.3. Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người

5.4.4. Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ luật. Người 02

6. Cải cách tài chính công

6.1.
Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư (lũy kế đến thời điểm 
báo cáo)

Cơ quan, đơn vị
01

6.2. Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) Cơ quan, đơn vị 0

6.3. Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)
Cơ quan, đơn vị

01

6.4.
Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị
66

6.5. Số lượng đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo)
Cơ quan, đơn vị

0

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

7.1.
Tỷ lệ Lãnh đạo UBND cấp huyện, các phòng, ban cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã được cấp 
chứng thư số cá nhân

%
100%

7.1.1.
Tổng số Văn bản Đi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các cơ quan, đơn vị, địa phương 
khác (UBND cấp huyện Báo cáo của cả UBND cấp xã)

Văn bản
16.688

Tổng số văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi 
trên môi trường điện tử

Văn bản
29.325

Tổng số văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy
Văn bản 3.688

7.2. Dịch vụ công trực tuyến, Bưu chính công ích TTHC 12.609
Tổng số TTHC Hồ sơ 12.609
Tổng số hồ sơ TTHC Hồ sơ 12.609
Tổng số hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến 12.609

7.2.1. Tổng số hồ sơ của các TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 (Cả trực tuyến và trực tiếp)
Hồ sơ 8.062

Tron
g đó

Tron
g đó



7.2.2. Tổng số hồ sơ của các TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 (Cả trực tuyến và trực tiếp)
Hồ sơ 4.547

7.2.3. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 Hồ sơ 8.062

7.2.4. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 Hồ sơ 4.547

7.2.5. Tổng số TTHC cung cấp dịch vụ BCCI TTHC 297

7.2.6. Tỷ lệ TTHC gửi qua dịch vụ BCCI % 27,34

7.2.7. Tỷ lệ TTHC nhận qua dịch vụ BCCI % 70,11



Kế hoạch CCHC năm 2021

Sản phẩm đầu ra 
cụ thể

Sản phẩm đã hoàn 
thành

Thời gian hoàn 
thành

Mục tiêu đạt 
được

1 2 3 4 5 6 7 8

I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH

1 Kế hoạch CCHC năm 2021
Kế hoạch CCHC Nhà
nước năm 2021 

Kế hoạch ban hành 
chậm nhất ngày 
20/01/2021 

 Đầy đủ nội dung, 
nhiệm vụ của: 
Công tác chỉ đạo, 
điều hành; 06 lĩnh 
vực CCHC

Kế hoạch số 08/KH- 
UBND ngày 11/01/2021;  

Phát  hành 
11/01/2021    

Đầy đủ: Công 
tác CĐĐH, 6 

lĩnh vực CCHC 

2
Báo cáo tự chấm điểm xác
định chỉ số CCHC 2020 của
huyện

Báo cáo tự chấm điểm 
CCHC năm 2020

Theo yêu cầu của Sở 
Nội vụ và đã thực hiện 
trong tháng 01/2021

Đạt điểm tối đa 
Báo cáo số 36/BC-
UBND

BC số 36/BC-
UBND phát hành 
ngày 29/01/2021 

Đã đảm bảo

3

Xác định chỉ số Cải cách 
hành chính năm 2020 đối 
với các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn.

Quyết định Phê duyệt 
và công bố chỉ số 
CCHC năm 2020 của 
UBND các xã, thị trấn  
huyện Tuần Giáo

Thực hiện xong trong 
Quý I-2021

UBND các xã, thị 
trấn đạt mục tiêu 
năm sau cao hơn 
năm trước

Quyết định số 618/QĐ-
UBND

Quyết định số 
618/QĐ-UBND 
phát hành ngày 
22/3/2021

Đạt điểm tối đa 
năm sau cao 

hơn năm trước

Nhiệm vụ cụ thể Thời gian thực hiện Mục tiêu

Kết quả thực hiện KH CCHC năm 2021

STT

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Phụ lục 02-CCHC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày 14./12/2021
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 



4
Kế hoạch kiểm tra CCHC
năm 2021

Kế hoạch Kiểm tra
công tác CCHC Nhà
nước năm 2021 Báo
cáo kết quả thực hiện

Kế hoạch ban hành 
ngay sau khi có KH 
kiểm tra CCHC của 
tỉnh hoàn thành tháng 
9/2021

Đảm bảo tỷ lệ,  nội 
dung chất lượng 
kiểm tra

Kế hoạch  số 129/KH-
UBND; QĐ số 1300/QĐ-
UBND; Thông báo số 95 
về thực hiện kiểm tra  
công tác CCHC và Phân 
cấp QLNN năm 2021

KH kiểm tra Phát 
hành ngày 
17/6/2021; QĐ phát 
hành ngày 
22/6/2021; Thông 
báo KT phát hành 
ngày 28/6/2021

Đảm bảo tỷ lệ,  
nội dung chất 
lượng kiểm tra

5 Đánh giá kết quả kiểm tra
Báo cáo kết quả thực 
hiện Kiểm ta CCHC và 
PCQLNN

Báo cáo kết quả thực 
hiện Kiểm ta CCHC và 
PCQLNN tại các 
CQCM-UBND các xã 
Thị trấn trong tháng 
9/2021

Nội dung các vấn 
đề đã phát hiện qua 
kiểm tra

Báo cáo số 113;114/BC-
UBND về kết quả kiểm 
tra công tác CCHC và 
phân cấp quản lý Nhà 
nước tại các CQCM-
UBND các xã, thị trấn

BC số 113; 114/BC-
ĐKT phát hành 
ngày 01/8/2021.

Nội dungcác 
vấn đề đã phát 
hiện qua kiểm 

tra

6
Xây dựng kế hoạch và tổ 
chức tuyên truyền công tác 
CCHC năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền 
CCHC năm 2021

Trong tháng 01/2021
Đầy đủ các nội 
dung tuyên truyền

Kế hoạch số 15/KH- 
UBND  

Kế hoạch số 
15/KH_UBND  
phát hành ngày 
19/01/2021.

Đầy đủ các nội 
dung tuyên 
truyền

7
Báo cáo kết quả tuyên truyền 
CCHC năm 2021

Báo cáo kết quả tuyên 
truyền CCHC năm 
2021

Trong tháng 01/2021
Đánh giá kết quả 
Đầy đủ các nội 
dung tuyên truyền

Báo cáo số 922/KH- 
UBND  

Báo cáo số 922/KH- 
 UBND  ngày 
24/11/2021

Đánh giá đầy đủ 
các nội dung 
tuyên truyền



8
Đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ CCHC thường
xuyên

Báo cáo công tác 
CCHC Nhà nước: Quý 
I; 6 tháng đầu năm 
2021; Quý III năm 
2021 và Báo cáo công 
tác CCHC Nhà nước 
năm 2021 trên địa bàn 
huyện

 Báo cáo quý I, quý III 
và 6 tháng trước ngày 
15 tháng cuối quý.

Công tác CĐĐH, 6 
lĩnh vực CCHC -    
Các tồn tại, giải 
pháp...

Báo cáo quý I số 
124/BC-UBND ;Báo cáo 
6 thàng số 384BC-
UBND-    Báo cáo quý 
III số 710/BC-UBND     

  BC-CCHC Quý I-
2021 Phát hành 
08/3/2021-    BC-
CCHC 06 tháng 
Phát hành 
11/6/2021- BC-Quý 
III phát hành 
08/9/2021   

Đầy đủ: Công 
tác CĐĐH, 6 

lĩnh vực CCHC - 
 Từng tồn tại, 

giải pháp…

II

XÂY DỤNG CÁC VĂN 
BẢN QPPL TẠI HUYỆN

1
Thực hiện các hoạt động về
theo dõi thi hành pháp luật

- Kế hoạch theo dõi
tình hình thi hành pháp
luật của huyện; 
- Kế hoạch theo dõi
tình hình thi hành pháp
luật trong lĩnh vực
trọng tâm, liên ngành
của huyện; 
- Kế hoạch kiểm tra
công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật;
- Quyết định thành lập
Đoàn kiểm tra;
- Kế hoạch khảo sát
tình hình thi hành pháp
luật; 
- Báo cáo kết quả khảo
sát tình hình thi hành
pháp luật.

- Kế hoạch ban hành
trước ngày 25/01/2021;
- Báo cáo trước ngày
08/12/2021
- Kế hoạch Kiểm tra,
khảo sát theo nội dung
Kế hoạch năm

Thực hiện đầy đủ
các nội dung theo
các Kế hoạch đề ra

- Kế hoạch số 176/KH-
UBND ngày 31/12/2020;
- Kế hoạch số 32/KH-
UBND ngày 08/02/2021;
- Kế hoạch số 148/KH-
UBND ngày 05/8/2021;
- Quyết định số
1715/QĐ-UBND ngày
06/8/2021;
- Kế hoạch số 146/KH-
UBND ngày 04/8/2021;
- Báo cáo số 145/BC-
PTP ngày 30/8/2021.

- Hoàn thành tháng
12/2020;
- Hoàn thành tháng
02/2021;
- Hoàn thành tháng
8/2021;
- Hoàn thành tháng
8/2021;
-Hoàn thành tháng
8/2021;
- Hoàn thành tháng
8/2021;

Đầy đủ các nội
dung theo các
Kế hoạch đề ra



2
Xử lý kết quả theo dõi thi
hành pháp luật

- Báo cáo kết quả theo
dõi thi hành pháp luật
của huyện;
- Văn bản xử lý kết
quả theo dõi thi hành
pháp luật (nếu có) .

- Báo cáo trước ngày
08/12/2021

Báo cáo đầy đủ,
đúng thời gian quy
định

- Báo cáo số 945/BC-
UBND ngày 30/11/2021;
- Công văn số
1856/UBND-TP ngày
20/10/2021.

- Hoàn thành tháng
11/2021
- Hoàn thành tháng
10/2021

- Báo cáo đầy
đủ, đúng thời
gian quy định
- Văn bản xử lý
kết quả theo dõi
thi hành pháp
luật đúng thời
gian quy định.

3

Rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL năm 2021; Kết 
quả xử lý sau rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL.

- Kế hoạch kiểm tra, 
xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL 
năm 2021 trên địa bàn 
huyện Tuần Giáo;
- Báo cáo kết quả công 
tác rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL của 
huyện;
-Công bố Quyết định 
danh mục văn bản 
QPPL hết hiệu lực theo 
quy định.

- Kế hoạch trước ngày 
28/01/2021

- Báo cáo và Quyết 
định công bố trước 

ngày 30/01/2022

Thực hiện đầy đủ
các nội dung theo
các Kế hoạch đề ra

- Kế hoạch số 05/KH-
UBND ngày 05/01/2021;
- Báo cáo và Quyết định
công bố chưa đến kỳ
(Tháng 01/2022)

Chưa đến kỳ báo
cáo

Báo cáo đầy đủ,
đúng thời gian
quy định

4
Kiểm tra, xử lý văn bản
QPPL năm 2021

- Kế hoạch kiểm tra,
xử lý, rà soát, hệ thống
hóa văn bản QPPL
năm 2021 trên địa bàn
huyện;
- Báo cáo kết quả kiểm
tra, xử lý văn bản
QPPL của xã;
- Các kết luận kiểm
tra; văn bản xử lý hoặc
xử lý đối với văn bản
trái pháp luật (nếu có).

- Kế hoạch trước ngày
28/01/2021
- Báo cáo trước ngày
30/01/2022

Thực hiện đầy đủ
các nội dung theo
Kế hoạch đề ra,
Báo cáo đầy đủ,
đúng thời gian quy
định

- Kế hoạch số 05/KH-
UBND ngày 05/01/2021;
- Trong năm UBND các
xã, thị trấn không ban
hành VB QPPL vì vậy
không tiến hành kiểm tra
và không có báo cáo kết
quả kiểm tra

- Hoàn thành tháng
01/2022;

Thực hiện đầy
đủ các nội dung
theo Kế hoạch
đề ra, Báo cáo
đầy đủ, đúng
thời gian quy
định

III
CẢI CÁCH TTHC



1
Kế hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2021

Kế hoạch kiểm soát 
thủ tục hành chính 
năm 2021; Báo cáo kết 
quả thực hiện

Trước ngày 
30/01/2021, hàng quý 
theo quy định

Thực hiện đầy đủ 
các nội dung, mục 
tiêu Kế hoạch đề ra

Kế hoạch 01/KH-
UBND, Báo cáo số 
139/BC-UBND ngày 
19/03/2021  , Báo cáo  
414/BC-UBND ngày 
20/06/2021  

Ban hành ngày 
05/01/2021; 
19/3/2021; 
20/6/2021

Thực hiện kiểm 
soát TTHC 
đúng thời gian, 
nội dung đề ra

2
Kế hoạch rà soát, đánh giá 
TTHC năm 2021

Kế hoạch rà soát, đánh 
giá TTHC năm 2021; 
Báo cáo kết quả thực 
hiện

Trước ngày 30/01/2021
Thực hiện đầy đủ 
các nội dung, mục 
tiêu Kế hoạch đề ra

Kế hoạch số 19/KH-
UBND, Báo cáo số 
606/BC-UBND

Kế hoạch số 19/KH-
UBND ngày 
21/01/2021; Báo 
cáo số 606/BC-
UBND.

Hoàn thành Kế 
hoạch rà soát 
TTHC theo quy 
định

3
Phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị có thẩm  quyền trong 
việc giải quyết các TTHC

Kế hoạch triển khai 
thực hiện Đề án đổi 
mới việc thực hiện cơ 
chế một cửa,
một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn

Trước 31/5/2021
Thực hiện đầy đủ 
các nội dung, mục 
tiêu Kế hoạch đề ra

Kế hoạch số 117/KH-
UBND

Ban hành ngày 
28/5/2021

Triển khai thực 
hiện kịp thời 
các nhiệm vụ 
được giao tại 
Quyết định số 
468/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 3 
năm 2021 của 
Thủ tướng 
Chính phủ

4

Niêm yết công khai TTHC 
tại trụ sở cơ quan, đơn vị 
trực tiếp tiếp nhận giải quyết 
TTHC

Niêm yết công khai 
TTHC tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị trực tiếp 
tiếp nhận giải quyết 
TTHC

Thường xuyên
Niêm yết Công 
khai, đầy đủ nội 
dung các TTHC

Niêm yết tại trụ sở các 
cơ quan đơn vị và trên 
Cổng Thông tin điện tử 
của huyện

Thường xuyên

Niêm yết đầy 
đủ các TTHC 
được ban hành 
theo quy định

5
Tiếp tục thực hiện Quyết 
định số 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2020

Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả

Năm 2021
Thực hiện tốt quy 
chế tổ chức hoạt 
động

Các Văn bản thực hiện 
nhiệm vụ công tác cải 
cách TTHC năm 2021

Cuối năm 2021

Thực hiện tốt 
quy chế tổ chức 
hoạt động Bộ 
phận 1 cửa đảm 
bảo phục vụ tốt 
nhất cho người 
dân

IV
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ 
MÁY



1

Rà soát, kiện toàn chức năng 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
cấu, tổ chức bộ máy của các 
cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện, cấp xã

Văn bản Đề nghị xây 
dựng chức năng nhiêm 
vụ của PGD-ĐT

Trong năm 2021

Kiện toàn chức 
năng nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu, 
tổ chức bộ máy của 
PGD-ĐT

Văn bản số 205/UBND-
NV

Phát hành ngày 
23/02/2021

Kiện toàn chức 
năng nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ 
cấu, tổ chức bộ 
máy của PGD-
ĐT (Các phòng 
chuyên môn 
khác đã có văn 
bản quy định 
chức năng 
nhiệm vụ từ 
trước, không 
thay đổi)

2

Rà soát sắp xếp tổ chức lại 
các đơn vị sự nghiệp công 
lập và cơ cấu tổ chức bộ máy 
bên trong của Đơn vị sự 
nghiệp công lập

Quyết định Trong tháng 7/2021
Tổ chức Sáp nhập 
04 trường thành  02 
trường 

Quyết định số 1637/QĐ-
UBND; QĐ số 1639/QĐ-
UBND

QĐ 1637; 1639 
phát hành ngày 
27/7/2021

Giảm từ 04 
trường thành 02 
trường 

3

Tiếp tục triển khai NQ số 39-
NQ/TW; Kết luận số 17-
KL/TW

Quyết định
Ngay sau khi có QĐ 
giao Biên chế của tỉnh

Giao Biên chế công 
chức, số người làm 
việc

Quyết định số 1656/QĐ-
UBND.

QĐ 1656 phát hành 
ngày 28/7/2021

Giao Biên chế 
công chức, số 
người làm việc 
đúng theo quy 
định

V
CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ 
CÔNG VỤ

1

Đào tạo bồi dưỡng CB 
CCVC 2021

Kế hoạch ĐTBD-2021 
và giai đoạn 2021-2026

Ngay sau khi có Kế 
hoach của tỉnh

Nâng cao kiến thức 
và trình độ chuyên 
môn cho CBCC,VC

Kế hoạch số 150/KH-
UBND

Phát hành ngày 
30/10/2020

Nâng cao kiến 
thức và trình độ 
chuyên môn 
cho CBCC,VC 
trên địa bàn 
huyện



2

Tổ chức sơ tuyển, lập danh 
sách gửi Sở Nội vụ các kỳ 
thi công chức, thi/xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức

Văn bản Đăng ký nhu 
cầu thăng hạng viên 
chức

Ngay sau khi có Kế 
hoach của tỉnh

100% viên chức dự 
thi , xét đúng quy 
định đảm bảo cơ 
cấu ngạch, báo cáo 
đầy đủ nội dung, số 
liệu theo yêu cầu

Văn bản số 92/CV-PNV
Phát hành ngày 
21/6/2021

100% viên chức 
dự thi , xét đúng 
quy định đảm 
bảo cơ cấu 
ngạch, báo cáo 
đầy đủ nội 
dung, số liệu 
theo yêu cầu

3

Thực hiện đánh giá 
CBCC,VC năm 2021

Quyết định về Quy chế 
đánh giá CBCC,VC

Trong năm 2021

Đảm bảo khách 
quan công bằng 
chính xác đúng 
thẩm quyền quản lý 
đánh giá CBCC,VC 
không nể nang trù 
dập, thiên vị hình 
thức

QĐ số 2026/QĐ-UBND 
về Ban hành Quy chế 
đánh giá, xếp loại chất 
lượng CBCC, VC

 Phát hành ngày 
17tháng 9/2021

Đảm bảo khách 
quan công bằng 
chính xác đúng 
thẩm quyền 
quản lý đánh 
giá CBCC,VC 
không nể nang 
trù dập, thiên vị 
hình thức

VI
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH 
CÔNG

Thực hiện chuyển nguồn, 
quyết toán ngân sách nhà 
nước và công khai tài chính

Văn bản Thực hiện 
chuyển nguồn, quyết 
toán ngân sách nhà 
nước và công khai tài 
chính

26/01/2021

Thực hiện chuyển 
nguồn, quyết toán 
ngân sách nhà nước 
và công khai tài 
chính

Văn bản số 93/UBND-
TCKH ngày 26/01/2021

Phát hành 
26/01/2021

Thực hiện 
chuyển nguồn, 
quyết toán ngân 
sách nhà nước 
và công khai tài 
chính

Công khai tình hình phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành năm 2020

Quyết định công khai 
tình hình phê duyệt 
quyết toán dự án hoàn 
thành năm 2020

15/01/2021

Công khai tình 
hình phê duyệt 
quyết toán dự án 
hoàn thành năm 
2020

Quyết định số 206/QĐ-
UBND ngày 15/01/2021

Phát hành 
15/01/2021

Công khai tình 
hình phê duyệt 
quyết toán dự 
án hoàn thành 
năm 2020



Giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021

Quyết định giao dự 
toán thu, chi ngân sách 
địa phương năm 2021

18/12/2020
Giao dự toán thu, 
chi ngân sách địa 
phương năm 2021

Quyết định số 2188/QĐ-
UBND ngày 18/12/2020

Phát  hành 
18/12/2020

Giao dự toán 
thu, chi ngân 
sách địa phương 
năm 2021

Công bố công khai dự toán 
ngân sách năm 2021

Quyết định công bố 
công khai dự toán ngân 
sách năm 2021

18/1/2021
Công khai dự toán 
ngân sách năm 2021

Quyết định số 217/QĐ-
UBND ngày 

 18/01/2021; 

Phát  hành 
18/01/2021

Công khai dự 
toán ngân sách 
năm 2021

Quy định quản lý, điều hành 
ngân sách địa phương năm 
2021

Quyết định ban hành 
Quy định về quản lý, 
điều hành ngân sách 
địa phương năm 2021

27/1/2021

Ban hành Quy định 
về quản lý, điều 
hành ngân sách địa 
phương năm 2021

Quyết định số 237/QĐ-
UBND ngày 27/1/2021

Phát  hành 
27/01/2021

Ban hành Quy 
định về quản lý, 
điều hành ngân 
sách địa phương 
năm 2021

Tình hình thực hiện công 
khai dự toán ngân sách năm 
2021

Báo cáo tình hình thực 
hiện công khai dự toán 
ngân sách năm 2021

23/2/2021
Công khai dự toán 
ngân sách năm 2021

Báo cáo số 76/BC-
UBND ngày 23/02/2021;

Phát  hành 
23/2/2021

Công khai dự 
toán ngân sách 
năm 2021

Công khai tình hình thực 
hiện dự toán ngân sách địa 
phương quý I năm 2021

Quyết định công khai 
tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương quý I năm 2021

19/4/2021

 Công khai tình 
hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương quý I năm 
2021

Quyết định số 791/QĐ-
UBND ngày 19/4/2021

Phát  hành 
19/4/2021

 Công khai tình 
hình thực hiện 
dự toán ngân 
sách địa phương 
quý I năm 2021



Công khai tình hình thực 
hiện dự toán ngân sách địa 
phương 6 tháng đầu năm 
2021

Quyết định công khai 
tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương 6 tháng đầu 
năm 2021

15/7/2021

Công khai tình 
hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương 6 tháng 
đầu năm 2021

Quyết định số 1584/QĐ-
UBND ngày 15/7/2021

Phát  hành 
15/7/2021

Công khai tình 
hình thực hiện 
dự toán ngân 
sách địa phương 
6 tháng đầu 
năm 2021

Đánh giá kết quả thực hiện 
quy định về định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên 
NSĐP năm 2017; phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi 
năm 2017 và thời kỳ ổn định 
ngân sách 2017-2020

Báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện quy định 
về định mức phân bổ 
dự toán chi thường 
xuyên NSĐP năm 
2017; phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi năm 
2017 và thời kỳ ổn 
định ngân sách 2017-
2020

10/6/2021

Đánh giá kết quả 
thực hiện quy định 
về định mức phân 
bổ dự toán chi 
thường xuyên 
NSĐP năm 2017; 
phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi 
năm 2017 và thời 
kỳ ổn định ngân 
sách 2017-2020

Báo cáo số 379/BC-
UBND ngày 10/6/2021

Phát  hành 
10/6/2021

Đánh giá kết 
quả thực hiện 
quy định về 
định mức phân 
bổ dự toán chi 
thường xuyên 
NSĐP năm 
2017; phân cấp 
nguồn thu, 
nhiệm vụ chi 
năm 2017 và 

Tình hình thực hiện công 
khai quyết toán ngân sách 
năm 2020

Báo cáo tình hình thực 
hiện công khai quyết 
toán ngân sách năm 
2020

04/8/2021

Tình hình thực hiện 
công khai quyết 
toán ngân sách năm 
2020

Báo cáo số 601/BC-
UBND ngày 04/8/2021

Phát  hành 
04/8/2021

Tình hình thực 
hiện công khai 
quyết toán ngân 
sách năm 2020

Công bố công khai quyết 
toán ngân sách địa phương 
năm 2020

Quyết định Về việc 
công bố công khai 
quyết toán ngân sách 
địa phương năm 2020

04/8/2021

Công bố công khai 
quyết toán ngân 
sách địa phương 
năm 2020

Quyết định 1709/QĐ-
UBND ngày 04/8/2021

Phát  hành 
04/8/2021

Công bố công 
khai quyết toán 
ngân sách địa 
phương năm 
2020

Công khai tình hình thực 
hiện dự toán ngân sách địa 
phương
9 tháng năm 2021

Quyết định công khai 
tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương
9 tháng năm 2021

13/10/2021

Công khai tình 
hình thực hiện dự 
toán ngân sách địa 
phương
9 tháng năm 2021

Quyết định số 3017/QĐ-
UBND ngày 13/10/2021

Phát  hành 
13/10/2021

Công khai tình 
hình thực hiện 
dự toán ngân 
sách địa phương
9 tháng năm 
2021

1. 
Tiếp 
tục 

thực 
hiện 

NĐ số 
130/20
05/NĐ
-CP 

về chế 
độ tự 
chủ, 
tự 

chịu 
trách 



Đăng ký danh mục tài sản 
mua sắm tập trung đợt 1 năm 
2021

Văn bản đăng ký danh 
mục tài sản mua sắm 
tập trung đợt 1 năm 
2021

02/01/2021

Đăng ký danh mục 
tài sản mua sắm tập 
trung đợt 1 năm 
2021

Văn bản số 231/UBND-
TCKH ngày 01/02/2021

Phát  hành 
2/01/2021

Đăng ký danh 
mục tài sản mua 
sắm tập trung 
đợt 1 năm 2021

Tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước năm 2020

Báo cáo về tình hình 
quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước năm 
2020.

03/03/2021
Tình hình quản lý, 
sử dụng tài sản nhà 
nước năm 2020

Báo cáo số 97/BC-
UBND ngày 03/3/2021 

Phát  hành 
3/03/2021

Tình hình quản 
lý, sử dụng tài 
sản nhà nước 
năm 2020

Kết quả thực hiện việc mua 
sắm tài sản tập trung năm 
2020

Báo cáo kết quả thực 
hiện việc mua sắm tài 
sản tập trung năm 2020

03/08/2021

Kết quả thực hiện 
việc mua sắm tài 
sản tập trung năm 
2020

Báo cáo số 111/BC-
UBND ngày 08/03/2021

Phát  hành 
3/08/2021

Kết quả thực 
hiện việc mua 
sắm tài sản tập 
trung năm 2020

Phê duyệt danh mục mua 
sắm tài sản, thiết bị năm 
2021 cho các cơ quan, đơn 
vị, UBND các xã, thị trấn 
huyện Tuần Giáo

Quyết định về việc phê 
duyệt danh mục mua 
sắm tài sản, thiết bị 
năm 2021 cho các cơ 
quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn huyện 
Tuần Giáo

16/6/2021

Phê duyệt danh 
mục mua sắm tài 
sản, thiết bị năm 
2021 cho các cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị 
trấn huyện Tuần 
Giáo

Quyết định số 1425/QĐ-
UBND ngày 16/6/2021

Phát  hành 
16/6/2021

Phê duyệt danh 
mục mua sắm 
tài sản, thiết bị 
năm 2021 cho 
các cơ quan, 
đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn 
huyện Tuần 

Triển khai thực hiện Nghị 
định số 67/2021/NĐ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính 
phủ

Văn bản triển khai 
thực hiện Nghị định số 
67/2021/NĐ-CP ngày 
15/7/2021 của Chính 
phủ

30/7/2021

Triển khai thực 
hiện Nghị định số 
67/2021/NĐ-CP 
ngày 15/7/2021 của 
Chính phủ

Văn bản số 1197/UBND-
TCKH ngày 30/7/2021

Phát  hành 
30/7/2021

Triển khai thực 
hiện Nghị định 
số 67/2021/NĐ-
CP ngày 
15/7/2021 của 
Chính phủ

trách 
nhiệm 
về sử 
dụng 
biên 

chế và 
kinh 
phí 

quản 
lý 

hành 
chính 

và 
NĐ117
/2013/
NĐ-

CP về 
sửa 
đổi 

một số 
điều 

NĐ số 
130



Xử lý tài sản công của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị 
hành chính cấp huyện và cấp 
xã

Văn bản Xử lý tài sản 
công của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và cấp 
xã

02/8/2021

Xử lý tài sản công 
của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và 
cấp xã

Văn bản số 1206/UBND-
TCKH ngày 02/8/2021

Phát hành 02/8/2021

Xử lý tài sản 
công của các cơ 
quan, tổ chức, 
đơn vị hành 
chính cấp huyện 
và cấp xã

Triển khai thực hiện Văn 
bản số 8238/BTC-QLCS 
ngày 26/7/2021 của Bộ Tài 
chính

Văn bản Triển khai 
thực hiện Văn bản số 
8238/BTC-QLCS ngày 
26/7/2021 của Bộ Tài 
chính

02/9/2021

Triển khai thực 
hiện Văn bản số 
8238/BTC-QLCS 
ngày 26/7/2021 của 
Bộ Tài chính

Văn bản số 1437/UBND-
TCKH ngày 02/9/2021

Phát hành 02/9/2021

Triển khai thực 
hiện Văn bản số 
8238/BTC-
QLCS ngày 
26/7/2021 của 
Bộ Tài chính

Triển khai văn bản hướng 
dẫn quản lý, sử dụng số tiền 
thu được từ việc xử lý tài sản 
công

Văn bản Triển khai 
văn bản hướng dẫn 
quản lý, sử dụng số 
tiền thu được từ việc 
xử lý tài sản công

09/9/2021

Triển khai văn bản 
hướng dẫn quản lý, 
sử dụng số tiền thu 
được từ việc xử lý 
tài sản công

Văn bản số 1500/UBND-
TCKH ngày 09/9/2021

Phát hành 02/9/2021

Triển khai văn 
bản hướng dẫn 
quản lý, sử 
dụng số tiền thu 
được từ việc xử 
lý tài sản công

Xử lý tài sản công của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị 
hành chính cấp huyện và cấp 
xã (lần 2)

Văn bản Xử lý tài sản 
công của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và cấp 
xã (lần 2)

09/9/2021

Xử lý tài sản công 
của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và 
cấp xã (lần 2)

Văn bản số 1501/UBND-
TCKH ngày 09/9/2021

Phát hành 09/9/2021

Xử lý tài sản 
công của các cơ 
quan, tổ chức, 
đơn vị hành 
chính cấp huyện 
và cấp xã (lần 2)

Xây dựng phương án xử lý 
tài sản công cho các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn huyện 

Báo cáo Xây dựng 
phương án xử lý tài 
sản công cho các cơ 
quan, đơn vị trên địa 
bàn huyện 

20/09/2021

Xây dựng phương 
án xử lý tài sản 
công cho các cơ 
quan, đơn vị trên 
địa bàn huyện 

Báo cáo số 731/BC-
UBND ngày 20/9/2021

Phát hành 20/9/2021

Xây dựng 
phương án xử lý 
tài sản công cho 
các cơ quan, 
đơn vị trên địa 
bàn huyện 



Triển khai thực hiện Thông 
tư số 65/2021/TT-BTC ngày 
29/7/2021 của Bộ Tài chính

Văn bản Triển khai 
thực hiện Thông tư số 
65/2021/TT-BTC ngày 
29/7/2021 của Bộ Tài 
chính

14/09/2021

Triển khai thực 
hiện Thông tư số 
65/2021/TT-BTC 
ngày 29/7/2021 của 
Bộ Tài chính

Văn bản số 1578/UBND-
TCKH ngày 14/9/2021

Phát hành 14/9/2021

Triển khai thực 
hiện Thông tư 
số 65/2021/TT-
BTC ngày 
29/7/2021 của 
Bộ Tài chính

Tăng cường quản lý việc 
mua sắm tài sản, hàng hóa từ 
ngân sách Nhà nước theo 
phương thức tập trung

Văn bản Tăng cường 
quản lý việc mua sắm 
tài sản, hàng hóa từ 
ngân sách Nhà nước 
theo phương thức tập 
trung

29/11/2021

Tăng cường quản 
lý việc mua sắm tài 
sản, hàng hóa từ 
ngân sách Nhà 
nước theo phương 
thức tập trung

Văn bản số 2117/UBND-
TCKH ngày 29/11/2021

Phát hành 
29/11/2021

Tăng cường 
quản lý việc 
mua sắm tài 
sản, hàng hóa từ 
ngân sách Nhà 
nước theo 
phương thức tập 
trung

Triển khai văn bản hướng 
dẫn việc mua sắm, xử lý tài 
sản công và quản lý số tiền 
thu được từ xử lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc địa phương 
quản lý

Văn bản Triển khai 
văn bản hướng dẫn 
việc mua sắm, xử lý tài 
sản công và quản lý số 
tiền thu được từ xử lý 
tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc địa phương quản 
lý

08/11/2021

Triển khai văn bản 
hướng dẫn việc 
mua sắm, xử lý tài 
sản công và quản lý 
số tiền thu được từ 
xử lý tài sản công 
tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc 
địa phương quản lý

Văn bản số 1959/UBND-
TCKH ngày 08/11/2021

Phát hành 
08/11/2021

Triển khai văn 
bản hướng dẫn 
việc mua sắm, 
xử lý tài sản 
công và quản lý 
số tiền thu được 
từ xử lý tài sản 
công tại cơ 
quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc địa 
phương quản lý

Xử lý đối với tài sản công 
của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị khi thực hiện sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp 
huyện và cấp xã

Văn bản xử lý đối với 
tài sản công của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị 
khi thực hiện sắp xếp 
các đơn vị hành chính 
cấp huyện và cấp xã

23/7/2021

Xử lý đối với tài 
sản công của các cơ 
quan, tổ chức, đơn 
vị khi thực hiện sắp 
xếp các đơn vị 
hành chính cấp 
huyện và cấp xã

Văn bản số 1145/UBND-
TCKH ngày 23/7/2021

Phát  hành 
23/7/2021

Xử lý đối với 
tài sản công của 
các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khi 
thực hiện sắp 
xếp các đơn vị 
hành chính cấp 
huyện và cấp xã

Xử lý tài sản công của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị 
hành chính cấp huyện và cấp 
xã

Văn bản xử lý tài sản 
công của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và cấp 
xã

02/8/2021

Xử lý tài sản công 
của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hành 
chính cấp huyện và 
cấp xã

Văn bản số 1206/UBND-
TCKH ngày 02/8/2021

Phát  hành 
02/8/2021

Xử lý tài sản 
công của các cơ 
quan, tổ chức, 
đơn vị hành 
chính cấp huyện 
và cấp xã



Xây dựng báo cáo tổng kết, 
đánh giá việc sử dụng tài sản 
công tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi quản 
lý vào mục đích kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết

Văn bản Xây dựng báo 
cáo tổng kết, đánh giá 
việc sử dụng tài sản 
công tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc 
phạm vi quản lý vào 
mục đích kinh 
doanh,cho thuê, liên 
doanh, liên kết

03/9/2021

Xây dựng báo cáo 
tổng kết, đánh giá 
việc sử dụng tài sản 
công tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản 
lý vào mục đích 
kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, 

Văn bản số 1438/UBND-
TCKH ngày 03/9/2021

Phát hành 03/9/2021

Xây dựng báo 
cáo tổng kết, 
đánh giá việc sử 
dụng tài sản 
công tại các đơn 
vị sự nghiệp 
công lập thuộc 
phạm vi quản lý 
vào mục đích 

Tình hình sử dụng tài sản 
công tại đơn vị sự nghiệp 
công lập vào mục đích kinh 
doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết

Báo cáo Tình hình sử 
dụng tài sản công tại 
đơn vị sự nghiệp công 
lập vào mục đích kinh 
doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết

07/9/2021

Tình hình sử dụng 
tài sản công tại đơn 
vị sự nghiệp công 
lập vào mục đích 
kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, 
liên kết

Báo cáo số 689/BC-
UBND ngày 07/9/2021

Phát hành 07/9/2021

Tình hình sử 
dụng tài sản 
công tại đơn vị 
sự nghiệp công 
lập vào mục 
đích kinh 
doanh, cho 
thuê, liên 
doanh, liên kết

Kết quả rà soát các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm 
vi huyện quản lý có khả 
năng cổ phần hóa để đăng ký 
Danh mục đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyển thành công 
ty cổ phần theo Quyết định 
số 26/2021/QĐ-TTg ngày 
12/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ

Báo cáo kết quả rà soát 
các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi 
huyện quản lý có khả 
năng cổ phần hóa để 
đăng ký Danh mục đơn 
vị sự nghiệp công lập 
chuyển thành công ty 
cổ phần theo Quyết 
định số 26/2021/QĐ-
TTg ngày 12/8/2021 
của Thủ tướng Chính 
phủ

24/09/2021

Kết quả rà soát các 
đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc 
phạm vi huyện 
quản lý có khả 
năng cổ phần hóa 
để đăng ký Danh 
mục đơn vị sự 
nghiệp công lập 
chuyển thành công 
ty cổ phần theo 
Quyết định số 
26/2021/QĐ-TTg 
ngày 12/8/2021 của 
Thủ tướng Chính 
phủ

Báo cáo số 749/BC-
UBND ngày 24/9/2021

Phát hành 24/9/2021

Kết quả rà soát 
các đơn vị sự 
nghiệp công lập 
thuộc phạm vi 
huyện quản lý 
có khả năng cổ 
phần hóa để 
đăng ký Danh 
mục đơn vị sự 
nghiệp công lập 
chuyển thành 
công ty cổ phần 
theo Quyết định 
số 26/2021/QĐ-
TTg ngày 
12/8/2021 của 
Thủ tướng 

Thực hiện Kết luận, Kiến 
nghị các cuộc Thanh tra Bộ 
Tài chính và Kiểm toán nhà 
nước từ những năm trước 
chưa thực hiện

Báo cáo thực hiện Kết 
luận, Kiến nghị các 
cuộc Thanh tra Bộ Tài 
chính và Kiểm toán 
nhà nước từ những 
năm trước chưa thực 
hiện

16/3/2021

Thực hiện Kết 
luận, Kiến nghị các 
cuộc Thanh tra Bộ 
Tài chính và Kiểm 
toán nhà nước từ 
những năm trước 
chưa thực hiện

Báo cáo số 128/BC-
UBND ngày 16/3/2021

Phát  hành 
16/3/2021

Thực hiện Kết 
luận, Kiến nghị 
các cuộc Thanh 
tra Bộ Tài chính 
và Kiểm toán 
nhà nước từ 
những năm 
trước chưa thực 

2. 
Thực 
hiện 

NĐ số 
43 

2006/
NĐ-

CP và 
NĐ số 
16/201
5NĐ-
CP; 
NĐ 

số54/2
016/N
Đ-CP

3. Tổ 
chức 
thực 
hiện 
các 

Kiến 
nghị 

Thanh 



Kết quả thực hiện Kết luận, 
Kiến nghị các cuộc Thanh 
tra, kiểm toán Nhà nước 
(chưa thực hiện) trên địa bàn 
huyện Tuần Giáo 

Báo cáo kết quả thực 
hiện Kết luận, Kiến 
nghị các cuộc Thanh 
tra, 
Kiểm toán Nhà nước 
(chưa thực hiện) trên 
địa bàn huyện Tuần 
Giáo 

08/7/2021

Kết quả thực hiện 
Kết luận, Kiến nghị 
các cuộc Thanh tra, 
kiểm toán Nhà 
nước (chưa thực 
hiện) trên địa bàn 
huyện Tuần Giáo 

Báo cáo số 511/BC-
UBND ngày 8/7/2021

Phát  hành 
08/7/2021

Kết quả thực 
hiện Kết luận, 
Kiến nghị các 
cuộc Thanh tra, 
kiểm toán Nhà 
nước (chưa thực 
hiện) trên địa 
bàn huyện Tuần 

VII

XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN CHÍNH QUYỀN 
ĐIỆN TỬ CHÍNH QUYỀN 
SỐ

1

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa 
các cơ quan, đơn vị với cơ 
quan, đơn vị khác dưới dạng 
điện tử (Văn bản đi của 
HĐND, UBND và các cơ 
quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện)

Yêu cầu: đạt từ 90% 
trở lên 
+ Thống kê tổng số 
văn bản đi và Văn bản 
điện tử). 
- Tính tỷ lệ % giữa 
tổng số Văn bản điện 
tử so với tổng số Văn 

Năm 2021
90% trở lên văn 
bản trao đổi dưới 
dạng điện tử

Báo cáo thực hiện kết 
quả CCHC đánh giá 

Cuối năm 2021
Quý IV Năm 2021

Đạt tỷ lệ 
94,95% (cấp 
huyện đạt: 
98,32%; cấp xã 
đạt: 89,8%);

2

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC 
được thực hiện thông qua Hệ 
thống một cửa điện tử của 
tỉnh

- Tính tỷ lệ % giữa 
Tổng số hồ sơ giải 
quyết TTHC của 
huyện được thực hiện 
thông qua Hệ thống 
phần mềm một cửa 
điện tử của tỉnh so với 

Năm 2021 Từ 80% trở lên

Các văn bản thực hiện 
nhiệm vụ đạt đượcTỷ lệ 
hồ sơ giải quyết TTHC 
được thực hiện thông 
qua Hệ thống một cửa 
điện tử của tỉnh năm 

2021

Cuối năm 2021

Đạt tỷ lệ: 18,23
% (cấp huyện:
100%; cấp xã:
12,43 %)

3

Kế hoạch UDCNTT năm 
2021

Kế hoạch UDCNTT 
năm 2021

Theo yêu cầu của Sở 
Thông tin và Truyền 
thông, Thực hiện trong 
tháng 12 hàng năm

Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu thực 
tế của huyện và 
hướng dẫn của sở 
Thông tin và 
Truyền thông

Kế hoạch số 172/KH-
UBND ngày 21/12/2020

Ban hành ngày 
21/12/2020

Đạt 100% các 
mục tiêu nhiệm 

vụ trong kế 
hoạch ban hành

Kế hoạch UDCNTT giai 
đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch UDCNTT 
giai đoạn 2021 - 2025

Theo yêu cầu của Sở 
Thông tin và Truyền 
thông.

Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu thực 
tế của huyện và 
hướng dẫn của sở 
Thông tin và 
Truyền thông

Kế hoạch số 07/KH-
UBND ngày 07/01/2021

Ban hành ngày 
07/01/2021

Đạt 100% các 
mục tiêu nhiệm 

vụ trong kế 
hoạch ban hành

tra, 
kiểm 
tra, 

kiểm 
toán 
Nhà 
nước 

về 



Báo cáo kết quả Công tác 
UDCNTT 6 tháng đẩu năm 
2021

Báo cáo Định kỳ báo cáo

Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu thực 
tế của huyện và 
hướng dẫn của sở 
Thông tin và 
Truyền thông

Báo cáo số 68/BC-
VHTT ngày 09/6/2021

Ban hành ngày 
09/06/2021

đạt 50% kế hoạch

Văn bản đôn đốc sử dụng ký 
số

Công văn ban hành Thường xuyên
Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu

Công văn 1515/UBND - 
VP

Ban hành ngày 
09/12/2020

Chi đạo,hướng 
dẫn 100% các 
cơ quan đơn vị

Văn bản về việc tăng cường
ứng dụng CNTT trong cơ
quan hành chính nhà nước
trên địa bàn huyện Tuần
Giáo năm 2021

Công văn ban hành Thường xuyên
Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu của kế 
hoạch đã ban hành

Công văn số 88/CV-
VHTT ngày 23/7/2021

Ban hành ngày 
23/7/2021

Hướng dẫn 
100% các cơ 
quan đơn vị 
Thực hiện

Kế hoạch về Số hóa kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính 
đang còn hiệu lực thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
các cơ quan hành chính Nhà 
nước trên địa bàn huyện 
Tuần Giáo giai đoạn 2021-
2025; 

Kế hoạch Ban hành
Theo chỉ đạo hướng 
dẫn của Sở Thông tin 
và Truyền thông

Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu

số 116/KH-UBND ngày 
28/5/2021 

Ban hành ngày 
28/5/2021

Chỉ đạo 100% 
các cơ quan đơn 

vị Thực hiện

Công văn về tiếp tục đẩy 
mạnh việc sử dụng hòm thư 
điện tử công vụ 
@dienbien.gov.vn trong trao 
đổi công việc của cán bộ, 
công chức trên địa bàn 
huyện Tuần Giáo

Công văn ban hành Thường xuyên
Đầy đủ nội dung 
theo yêu cầu

 Số 33/VHTT-CNTT 
ngày 15/3/2021

Ban hành ngày 
15/3/2021

Hướng dẫn 
100% các cơ 
quan đơn vị 
Thực hiện

4. 
Ứng 
dụng 
công 
nghệ 

Thông 
tin

5. 
Tiếp 
tục 

triển 
khai 
Kiến 
truc 

Chính 
quyền 
Điện 

Tử



6
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử 
lý trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4

-    Tính tỷ lệ % giữa 
số hồ sơ đã tiếp nhận 
trực tuyến so với tổng 
số hồ sơ đã tiếp nhận 
trong năm của các 
TTHC trên. Yêu cầu tỷ 
lệ này đạt: Từ 20% trở 

Trong năm 2021 Đạt từ 20% trở lên

Báo cáo số 190/BC-
ĐKT  Kết quả kiểm tra 
việc thực hiện các quy 

định về tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành 

chính trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh năm 2021 
trên địa bàn huyện Tuần 

Phát hành 22/11/ 
2021

Đạt 100% (Tỷ
lệ hồ sơ TTHC
mức độ 3 được
giải quyết trực
tuyến:
1.775/1.775 =
100%, Tỷ lệ hồ
sơ TTHC mức 

7

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp 
xã công bố Hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015

-    100% đơn vị hành 
chính cấp xã công bố 
Hệ thống quản lý chất 
lượng phù hợp Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015:

QĐ công bố Hệ thống 
QLCL theo tiêu chuẩn 
VN tại 19 xã, thị trấn

100% các xã, thị 
trấn

Quyết định công bố tại 
19 xã thị trấn trên địa 

bàn huyện

Phát hành Quyết 
định tháng 6/2020

100% các xã, 
thị trấn áp dụng 
hệ thống quả lý 
chất lượng theo 
tiêu chuẩn 
TCVN-ISO 
9001: 2021



Tổng số Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Tổng số
Trong 
hạn

Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 3360 1023 30,45 71 2266 3252 3249 0 3 108 108 0 0 56
2 UBND Thị trấn Tuần 1666 356 21,37 0 1310 1666 1664 0 2 0 0 0 0 1
3 UBND Xã Phình Sáng 2414 228 9,44 0 2186 2414 1365 1048 1 0 0 0 0 0
4 UBND Xã Rạng Đông 1126 168 14,92 0 958 1190 1190 0 0 0 0 0 0 1
5 UBND Xã Mùn Chung 1561 897 57,46 0 664 1560 1446 114 0 1 1 0 0 0
6 UBND  Xã  Nà Tòng 1413 249 17,62 0 1164 1413 386 1027 0 0 0 0 0 1
7 UBND Xã Ta Ma 2676 336 12,56 0 2340 2676 2676 0 0 0 0 0 0 0
8 UBND Xã Mường Mùn 3055 1902 62,26 0 1153 3055 3045 0 10 0 0 0 0 0
9 UBND Xã Pú Xi 418 189 45,22 0 229 418 418 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND Xã Pú Nhung 366 276 75,41 0 90 366 365 0 1 0 0 0 0 0
11 UBND Xã Quài Nưa 1360 449 33,01 0 911 1360 1355 0 5 0 0 0 0 0
12 UBND Xã Mường Thín 1045 308 29,47 0 737 1045 1045 0 0 0 0 0 0 0
13 UBND Xã Tỏa Tình 568 178 31,34 0 390 568 389 179 0 0 0 0 0 3
14 UBND Xã Nà Sáy 2013 284 14,11 0 1729 2013 1908 105 0 0 0 0 0 2
15 UBND Xã Mường Khong 320 280 87,50 0 40 319 319 0 0 1 1 0 0 1
16 UBND Xã Quài Cang 1559 596 38,23 0 963 1559 1558 0 1 0 0 0 0 0
17 UBND Xã Quài Tở 2743 843 30,73 0 1900 2743 2742 0 1 0 0 0 0 0

18 UBND Xã Chiềng Sinh 593 459 77,40 0 134 593 592 0 1 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Chiềng Đông 967 333 34,44 0 634 967 967 0 0 0 0 0 0 2
20 UBND Xã Tênh Phông 102 85 83,33 0 17 101 101 0 0 1 1 0 0 0

Tổng 29325 9439 32,19 71 19815 29278 26780 2473 25 111 111 0 0 68

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 2, 3, 4
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày  09/12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)
Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
rút

Hồ sơ 
trả lại

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyếtST
T

Cơ quan Tổng hồ 
sơ

Trực 
tuyến

Tỷ lệ % 
trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 

Trực 
tiếp


